
 

 

   
&

Th
uố

c
bả
n
th

eo
đơ
n

A
m
o
x
i
c
i
l
l
i
n

Gs
O
s
a
n

U
S
P

2
5
0
m
g

v
à
o
cố

c.

T
h
à
n
h
ph
ần
:
Mỗ
i

gó
i
ch
ứa
:

Am
ow

le
ll

ln
US

P.
..

..
..

..
..

Tá
dư
ợc
..
..
..
..
..
..
..
vỚ
..
..
..
..
..
..
..
..
2.
5
g
a
m

H
ư
ớ
n
g
d
ẫ
n
s
ử
d
ụ
n
g
:

~
Cắ
t

tú
i
th

eo
đ
ư
ờ
n
g
g
ạ
c
h
c
h
ấ
m

ch
ỉ
dẫ

n,
đ
ổ

gó
i
th

uố
c

ta
se

s
25
0m
g

-Đ
ổ
n
ư
ớ
c
đ
ầ
yv
ào

tú
i

th
uố
c.

-
Ró

t
n
ư
ớ
ct
ừ

tú
i
th

uố
c
v
à
o
cố
c
đã

đ
ự
n
g
th

uố
c.

-
K
h
u
ấ
y
đ
ề
u
và

u
ố
n
g
ng
ay
.
  

id
  

 
ff
 

S
O
K
:

  
 

(Da
li
er

ea
93
nh

ưn
gs

ev
ei

eW
En

a
NS
X:

e
+
e

HO
:

T
R
N
A
M
Y
D
C
A
N
A
D
A

 CH
Ỉ
ĐỊ
NH
,
G
H
Ố
N
G
CH
Ỉ
ĐỊ
NH
,
LI
ỂU

DÙ
NG
,
C
Á
C
H
DÙ

NG
:

X
E
M
TO

AT
R
O
N
G

HỘ
P.

BA
O
QU

AN
:
NƠ
I
KH
Ô,

NH
IỆ
T
ĐỘ

KH
ÔN

G
QU
Á

37
'C

,
TR
ÁN
H
ÁN
H

BA
NG
.

|
pE

XA
TA

MT
AY

TR
EE

M,
Đ
Ọ
C
K
Ỹ
H
Ư
Ớ
N
G
D
Ẫ
N
SỬ
D
Ụ
N
G
T
R
Ư
Ớ
C
KH
I
DÙ

NG
.

$
6
1
6
SX
:

  
 

 

 

 

I
1

ï
&

Pr
es

cr
ip

ti
on

Dr
ug

A
m
o
x
i
c
i
l
l
i
n

10
sa
ch
et
s
x
2,

5
g
a
m

   
   

  

Ma
tb

y:
TH
AN
H

HO
AM
ED

IC
AL
MA
TE
RI
AL
S

PH
AR
MA
CE
UT
IC
AL

JO
IN
T
ST
OC
K
CO
MP
AN
Y

\
0
4
Q
u
a
n
g
T
r
u
n
g
st
re
et

-
T
h
a
n
h
H
o
a
c
i
t
y

Te
t:
0
3
7
3
8
5
2
6
9
1

-
Fa
c:

0
3
7
3
7
2
4
8
5
3

un
de
ri
o
n
s
of

MA
XI
M
PH

AR
MA

CE
UT

IC
AL

S
PV
T.
LT
D,

C/
O
Vi

et
na

m
Re
pr
es
en
ta
ti
ve

of
fi

ce

 
 

A
m
o
n

T
h
a
n
h
ph

én
:

k
o
s

Mỗ
i
gó

i
ch
ứa
:

Am
ox

ic
il

li
n
US
P.
..
..
..
..
.2
5
0
m
g

T
á

dư
ợc

..
..

..
VỠ

..
..

..
..

..
2
,
5
g
a
m

Hư
ớn

g
dẫ

ns
ử
dụ
ng
:

-
CẮ
t

tú
i

th
eo

đư
ờn
g

ga
ch

c
h
ấ
m

ch
ỉ
dẫ

n,
đổ

gó
i
th
uố
c

và
o
cố

c.

-
Đ
ổ
nư

ớc
đẩ
y
và
o

tú
i
th

uố
c.

-R
ót

nư
ớc

từ
tú

it
hu
ốc

và
o
cố
c

đã
đự
ng

th
uố

c.

-K
hu
ấy

đề
u
và

uố
ng

ng
ay
.

 

ý
 

  
 
 

 

ic
il
li
n

2
5
0
m
g

 LÐ.¿

Laindus8 nade! LOK

DUYET

 

 

     
    

      
  

&
T
h
u
ố
c
b
á
n
th

eo
đ
ơ
n

10
gó

i
x
2,
5
g
a
m

Sả
n
xu
ất

nh
ượ
ng

qu
yề
n
củ
a

_
M
A
X
I
M
P
H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
S
P
V
T
.
L
T
D

Tạ
i
C
Ô
N
G
TY

CP
DƯ
ỢC
-
VT

YT
TH
AN
H
H
O
Á

6
64

Qu
an

g
Tr
un
g,

TP
.
Th
an
h
Ho

á
ĐT
:0
37

38
52
69
1

-F
ax

: 0
37

37
24
85
3

Đạ
iđ

ện
râ
uB

X
nh
ượ
ng

qu
yể
n t

ại
Vậ
t
nà

n,

a
r
e
n
,

  
 ~

^

"

BỘ Y TẾ

ĐA PHE
^

CỤC QUAN LY

nw

Z

 
DƯỢC

 CH
Ỉ

ĐỊ
NH

,
C
H
Ố
N
G

CH
Ỉ

ĐỊ
NH

,

LI
ỀU

DÙ
NG
,
C
Á
C
H
DÙ
NG
:
X
E
M

T
O
A
T
R
O
N
G
HỘ

P.

B
Ả
O

QU
ẢN
:

NƠ
I
KH
Ô,

NH
IỆ

T

Đ
Ộ
K
H
Ô
N
G
Q
U
Á

30
°C

,
T
R
Á
N
H

A
N
H
S
A
N
G
.

bE
XA

TA
M
TA
Y
TR

E
EM

.
Đ
Ọ
C
K
Ỹ
H
Ư
Ớ
N
G
D
Ẫ
N
S
Ử
D
Ụ
N
G

TR
ƯỚ
C
KH
I
DÙ
NG
.

Ti
êu

ch
uẩ
n:
T
C
C
S

S
D
K
:

S
ố

lô
S
X
:

N
S
X
:

H
D
:

 
 

 
 

SAN PHAM

KÍCH THƯỚC

MÀU SẮC
 

Hộp ( 62 x 80 x 40)mm
Túi: (60 x 77 )mm

Amoxybi

MAU NHAN XIN DANG KY THUOC

®

C    

 

 
 

  

Ñ
YT

THANH HÓ/

   
   

  

tháng

LÀN

ONG GIAM BOC
nam 2014

 216 TONG GIAM ĐỐC

 
 

42I)fhttps://trungtamthuoc.com/



Ry rhude bán theo đơn

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thuốc bột AMOXIBIOTIC 250

CÔNG THỨC: Cho 1 gói thuốc bột 2,5 gam.

Amoxicilin 250 mg

Tá dược vừa đủ 1 gói

(Tá dược gồm : Đường trắng, Colloidal anhydrous silica, HPMC 606, Bột hương cam)

TRÌNH BÀY: Hộp 10 gói x 2,5 gam.

DẠNG BÀO CHÉ: Thuốc bột pha hỗn dịch uống.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

Amoxicillin 1a một kháng sinh bán tổng hợp thuộc họ beta — lactamin có phổ diệt khuẩn

rộng đối với cả vi khuân Gram duong và Gram âm đo ức chế tổng hợp thành tế bào vikhuân.

Nhung vi amoxicillin rat dé bị phá hủy bởi beta — lactamase, do đó không có tác dụng đối với

những chủng vi khuẩn sản sinh các enzyme này.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Amoxicillin bền vững trong môi trường acid dịch vị, hấp thu không bị ảnh hưởng bởi

thức ăn. Amoxicillin phân bố nhanh vào hầu hết các mô và dịch trong cơ thể, trừ mô não và

dịch não tủy, nhưng khi màng não bị viêm thì amoxicillin lại khuếch tán vào dễ dàng. Sau khi

uống liều 250 mg 1-2 giờ, nồng độ amoxicillin trong máu đạt khoảng 4-5 microgam/ml, khi

uống 500 mg, nồng độ amoxicillin trong máu đạt khoảng 8-10 microgam/ml. Tang liéu gap

đôi có thé làm nồng độ thuốc trong máu tăng gấp đôi. Nửa đời của amoxicilin khoảng 61,3

phút, dài hơnở trẻ sơ sinh, và người cao tuổi. ở người suy thận, nửa đời của thuốc đài khoảng

7 - 20 giờ. Khoảng 60% liều uống amoxicilin thải nguyên dạng ra nước tiểu trong vòng 6 - 8

giờ. Probenecid kéo dài thời gian thải của amoxicilin qua đường thận. Amoxicilin có nồng độ

cao trong dịch mật và một phan thai qua phân.

CHỈ ĐỊNH

Amoxicillin dùng dé điều trị trong thời gian ngắn các trường hợp sau: Xữ

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: Viêm Amidan, viêm xoang, viêm tai giữa....

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu — sinh dục, viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm bề thận.

- Nhiễm khuẩn da và mô mềm: mụn nhọt, áp xe, nhiễm khuẩn vết thương.

- Nhiễm khuẩn xương và khớp: viêm tủy xương.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

- Dị ứng với các Penicilin và Cephalosporin

- Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn.
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THẬN TRỌNG: Phải định kỳ kiểm tra chức năng gan, thận trong quá trình điều trị dài ngày.

Có thể xảy ra phản ứng quá mẫn trầm trọng ở những người bệnh có tiền sử dị ứng với

Penicilin hoặc các dị nguyên khác, nên cần phải điều tra kỹ về tiền sử dị ứng với penicilin,

cephalosporin va các dị nguyên khác.

Nếu phản ứng dị ứng xảy ra như ban đỏ, phù Quincke, sốc phản vệ, hội chứng Stevens —

Johnson, phải ngừng liệu pháp amoxicillin và ngay lập tức điều trị cấp cứu bằng adrenalin,

thở oxi, liệu pháp corticoid tiêm tĩnh mạch và thông khí, kế cả đặt nội khí quản và không bao

giờ được điều trị bằng penicilin và cephalosprin nữa.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin hỏiý kiến của bác sỹ

Thuốc này chỉ dùng theo hướng dẫn của thây thuốc

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Sử dụng an toan amoxicillin trong thời kỳ mang thai chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy chỉ

sử dụng thuốc này khi thật cần thiết trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên chưa có bằng chứng

nào về tác dụng có hại cho thai nhi khi dùng amoxicillin cho người mang thai.

- Vì amoxicillin bài tiết vào sữa mẹ nên phải thận trọng khi dùng thuốc trong thời kỳ cho con

bú.

SU DUNG QUA LIEU VA XU TRI:

Dung qua liều, thuốc ít gây tai biến, vì được dung nạp tốt ngay cả ở liều cao. Tuy nhiên nói

 

chung những phản ứng cấp xảy ra phụ thuộc vảo tình trạng quá mẫn của từng cá thé.

TAC DONG CUA THUOC KHI LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: Chua thay céd

ảnh hưởng tới người lái xe và vận hành máy moc. Ss

TAC DUNG KHONG MONG MUON: ,

- Thường gặp: Tiêu chảy, ngoại ban, ngứa. wae

- It gap: Tang bach cầu ái toan, buồn nôn, nôn, viêm miệng, lưỡi... Nh¿ 3

- Hiểm gặp: Phản ứng phản vệ, phù Quincke, giảm nhẹ tiêu cầu, giảm bạch cầu, thiếu máu tan

máu, viêm đại tràng giả mạc, hội chứng Steven — Johnson, ban đỏ đa dạng, viêm da bong,

hoại tử biểu bì do ngộ độc, viêm thận kế.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Hap thu amoxicillin khéng bi anh huong bởi thức ăn trong đạ dày, do đó có thể ướng trước

hoặc sau bữa ăn.

Nifedipin làm tăng hap thu amoxicillin.
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Khi dùng allopurinol cùng với amoxicillin hoặc ampicilin sẽ làm tăng khả năng phát ban của

ampicilin và amoxicilin.

Có thể có sự đối kháng giữa chất diệt khuẩn amoxicilin và các chất kìm khuẩn như

cloramphenicol, tetracyclin.

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn: 2 - 4 gói/lần, ngày 2 — 3 lần.

- Trẻ em: 25 — 50 mg/kg/ngày, chia làm 2 — 3 lần.

Đối với người suy thận, phải giảm liều theo hệ số thanh thải creatinin:

CI creatinin < 10 ml/phút: 500 mg/24 giờ.

Cl creatinin > 10 ml/phut: 500 mg/12 giờ.

HAN DUNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

BẢO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em.

TIÊU CHUẢN: TCCS

Sản xuất nhượng quyền của

MAXIM PHARMACEUTICALS PVT.LTD

Tại CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TÉ THANH HOÁ

Số 04 - Quang Trung - TP. Thanh hoá

Điện thoại: (037) 3852691 - Fax: (037) 3724853.
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